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EFR Nghiên cứu ước lượng tác động của chiến lược tăng trưởng xanh và năng suất nhân tố
tổng hợp đến phát thải khí nhà kính tại Việt Nam giai đoạn 1995-2024 để xem xét cả mối quan
hệ ngắn hạn và dài hạn.

TS. Hồ Trọng Phúc

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Email: htphuc@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm lượng hóa tác động của chiến lược tăng trưởng xanh và năng suất nhân tố tổng hợp đối với
giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam. Sử dụng mô hình ARDL dựa trên dữ liệu giai đoạn 1995-2024, kết quả
nghiên cứu cho thấy, chiến lược tăng trưởng xanh có tác động tích cực, giúp cắt giảm khoảng 10% khí nhà
kính. Tuy nhiên, năng suất nhân tố tổng hợp vẫn chưa phát huy được vai trò trong thực tiễn. Nghiên cứu cũng
chỉ ra rằng, mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào tiêu thụ năng lượng hóa thạch.
Những phát hiện này khuyến nghị Chính phủ cần tập trung nâng cao mức đóng góp của năng suất nhân tố
tổng hợp vào giảm phát thải khí nhà kính thông qua đổi mới công nghệ, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng
và mở rộng sản xuất xanh. Cách tiếp cận này sẽ giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và phát
thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Từ khóa: Hiệu quả chính sách, mô hình ARDL, năng suất nhân tố tổng hợp, phát thải khí nhà kính, tăng trưởng
kinh tế xanh

Summary

The study aims to quantify the impact of green growth strategies and total factor productivity (TFP) on the
reduction of greenhouse gas emissions in Viet Nam. Using an Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model
based on data from 1995 to 2024, the results indicate that green growth strategies have a positive effect,
contributing to an approximate 10% reduction in greenhouse gas emissions. However, total factor productivity
has yet to realize its full potential in practice. The study also reveals that Viet Nam’s economic growth model
remains heavily reliant on fossil energy consumption. These findings suggest that the government should
focus on enhancing the contribution of total factor productivity to greenhouse gas mitigation through
technological innovation, improved energy efficiency, and expanded green production. The approach will
support Viet Nam in achieving high economic growth while reaching net-zero emissions by 2050.

Keywords: Policy effectiveness, ARDL model, total factor productivity, greenhouse gas emissions, green
economic growth
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GIỚI THIỆU

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng trực tiếp
đến nông nghiệp, tài nguyên nước, sức khỏe và sinh kế của người dân. Nhận thức rõ tính cấp bách của vấn đề,
Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong nỗ lực toàn cầu giảm phát thải khí nhà kính (GHG) thông qua
việc ban hành nhiều chiến lược và chương trình hành động. Việt Nam trở thành thành viên của Công ước
khung Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) từ năm 1994; phê chuẩn Nghị định thư Kyoto năm 2002
và Thỏa thuận Paris năm 2016, thể hiện trách nhiệm của một quốc gia đang phát triển trong ứng phó với biến
đổi khí hậu. Theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật năm 2022, Việt Nam cam kết giảm
15,8% lượng phát thải GHG vào năm 2030 so với kịch bản phát triển thông thường bằng nguồn lực trong nước
và có thể đạt mức giảm 43,5% nếu nhận được hỗ trợ quốc tế đầy đủ về tài chính, công nghệ và năng lực
(UNFCCC, 2022). Cam kết này đã được cụ thể hóa trong Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm
2050 (Quyết định 896/QĐ-TTg, 2022), đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, phù hợp với cam kết
tại COP26.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến
chiến lược tăng trưởng xanh như: Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia
về tăng trưởng xanh; Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về
tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020; Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 phê duyệt Chiến lược
quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày
22/7/2022 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030; Nghị định số
06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 về giảm nhẹ phát thải GHG và bảo vệ tầng ô-dôn; Quyết định số 942/QĐ-TTg
ngày 5/8/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030. Ngoài ra, Việt
Nam còn tham gia Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với các nước G7 và Liên minh
châu Âu (EU) năm 2022, huy động 15,5 tỷ USD để hỗ trợ chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, hướng tới loại bỏ
dần than đá (Quang và cộng sự, 2023).

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy lượng phát thải GHG tại Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong
các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và giao thông (Phúc và cộng sự, 2024). Các nghiên cứu trước đây chủ
yếu tập trung phân tích mối quan hệ giữa tổng sản phẩm nội địa (GDP), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và
thương mại với phát thải GHG, trong khi hiệu quả thực thi chiến lược tăng trưởng xanh và vai trò của năng suất
nhân tố tổng hợp (TFP) - 2 yếu tố then chốt quyết định khả năng cắt giảm phát thải - vẫn chưa được nghiên
cứu một cách toàn diện. Do đó, nghiên cứu này ước lượng tác động của chiến lược tăng trưởng xanh và TFP
đến phát thải GHG tại Việt Nam giai đoạn 1995-2024, sử dụng mô hình ARDL-ECM để xem xét cả mối quan hệ
ngắn hạn và dài hạn

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Mô hình ARDL

Để phân tích mối quan hệ trong ngắn hạn và dài hạn giữa các biến, nghiên cứu sử dụng mô hình tự hồi quy với
độ trễ phân phối (ARDL) được đề xuất bởi Pesaran và Shin (1998) và phát triển bởi Pesaran và cộng sự (2001).
Phương pháp ARDL là một cách tiếp cận linh hoạt và đáng tin cậy để ước lượng mối quan hệ đồng liên kết
giữa các chuỗi thời gian có bậc tích hợp khác nhau (I(0) hoặc I(1)), miễn không có biến nào dừng ở bậc hai
I(2). Ưu điểm nổi bật của ARDL là có thể áp dụng cho các bộ dữ liệu có kích thước mẫu nhỏ, cho phép lựa
chọn độ trễ tối ưu riêng cho từng biến, đồng thời ước lượng được cả tác động ngắn hạn và dài hạn trong cùng
một khuôn khổ.

Dạng tổng quát của mô hình ARDL được thể hiện như sau:
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Trong đó: Yt là biến phụ thuộc tại thời điểm t; Xt-j là tập hợp các biến độc lập với độ trễ j; αi và βj là các hệ số

ước lượng; ℇ là sai số ngẫu nhiên.

Sau khi xác định bậc dừng của các biến bằng các kiểm định như: ADF, PP và KPSS, mô hình kiểm tra sự tồn tại
của mối quan hệ đồng liên kết thông qua kiểm định Bounds Test của Pesaran và cộng sự (2001). Kiểm định
này dựa trên thống kê F để xem xét giả thuyết không tồn tại đồng liên kết giữa các biến. Nếu giá trị F vượt quá
ngưỡng tới hạn trên, mô hình được xem là có mối quan hệ dài hạn; ngược lại, nếu thấp hơn ngưỡng tới hạn
dưới thì bác bỏ giả thuyết đồng liên kết.

Khi phát hiện có mối quan hệ đồng liên kết, mô hình ARDL được chuyển đổi sang dạng hiệu chỉnh sai số
(ECM) nhằm tách biệt tác động ngắn hạn và dài hạn. Mô hình ECM có dạng:

Trong đó: Δ là toán tử sai phân bậc nhất; ECTt-1 đại diện cho phần hiệu chỉnh sai số ở kỳ trước, phản ánh độ

lệch so với trạng thái cân bằng dài hạn; λ là hệ số điều chỉnh sai số, thể hiện tốc độ mà biến phụ thuộc quay
trở lại cân bằng sau cú sốc ngắn hạn. Giá trị λ kỳ vọng mang dấu âm và có ý nghĩa thống kê, cho thấy cơ chế
tự điều chỉnh của hệ thống.

Dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu World Development Indicators (WDI,
2025), bao gồm: lượng phát thải GHG (GHG, triệu tấn CO₂ tương đương) và GDP theo giá so sánh năm 2015
(triệu USD). Dữ liệu về TFP của nền kinh tế được tác giả ước lượng theo phương pháp hạch toán tăng trưởng
của Solow (1956) với các yếu tố đầu vào là lao động và vốn được tổng hợp từ WDI (2025). Dữ liệu về chiến
lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam được xác định bắt đầu từ Quyết định số 1393/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và các văn bản kế tiếp liên quan đến chiến lược, kế
hoạch và hành động về tăng trưởng xanh.

Mô hình thực nghiệm

Mô hình thực nghiệm ARDL được xác định như sau:

Trong đó: lnGHG là giá trị logarit của lượng phát thải GHG; lnTFP là giá trị logarit của TFP; lnGDP là giá trị
logarit của GDP; D_Policy là biến giả đo lường tác động của chiến lược tăng trưởng xanh đến giảm phát thải
GHG (D_Policy = 1 cho giai đoạn sau khi triển khai chiến lược tăng trưởng xanh năm 2012; bằng 0 là khác); t là
năm, từ 1995 đến 2024; α, β, , δ là hệ số mô hình cần được ước lượng; ε là sai số ngẫu nhiên.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Thực trạng tăng trưởng GHG, GDP và TFP giai đoạn 1995-2024

Bảng 1 và Hình 1 thể hiện xu hướng biến động của tốc độ tăng trưởng phát thải GHG (gGHG), tốc độ tăng
trưởng GDP (gGDP) và tăng trưởng TFP (gTFP) của Việt Nam trong giai đoạn 1995-2024 trong bối cảnh quốc
gia thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh. Nhìn chung, chiến lược tăng trưởng xanh đã góp phần kìm hãm xu
hướng phát thải, song hiệu quả còn phụ thuộc vào khả năng duy trì tăng trưởng TFP bền vững. Cụ thể, trong
giai đoạn 1995-2010, GDP tăng trung bình trên 6,32%/năm, TFP liên tục âm (- 0,15% đến - 2,17%), trong khi
GHG tăng mạnh trên 5,39%/năm, cho thấy nền kinh tế tăng trưởng theo chiều rộng và gắn liền với gia tăng
phát thải. Từ sau năm 2012, khi Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động quốc gia về
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tăng trưởng xanh được ban hành và áp dụng, xu hướng phát thải giảm đáng kể. Giai đoạn 2010-2015, GHG
giảm xuống 3,26%/năm; TFP tăng lên 2,56%/năm, trong khi GDP vẫn duy trì ở mức 6,17%/năm, cho thấy tăng
trưởng bắt đầu tách dần khỏi phát thải nhờ cải thiện hiệu quả sản xuất và áp dụng công nghệ sạch.

Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn của GHG, GDP và TFP

Giai đoạn gGHG (%) gGDP (%) gTFP (%)

1995-2000 5,74 6,95 - 0,15

2000-2005 6,59 6,90 - 1,34

2005-2010 5,39 6,32 - 2,17

2010-2015 3,26 6,17 2,56

2015-2020 7,48 6,25 0,62

2020-2024 4,34 5,79 2,15

1995-2024 5,50 6,42 0,20

Nguồn: Tính toán của tác giả và WDI (2025)

Hình: Tốc độ tăng trưởng GHG, GDP và TFP giai đoạn 1995-2024

Nguồn: Tính toán của tác giả và WDI (2025)

Tuy nhiên, giai đoạn 2015-2020, GHG tăng mạnh trở lại với mức 7,48%/năm, mặc dù GDP tăng 6,25%/năm và
TFP tăng 0,62%/năm, phản ánh tác động chưa bền vững của chính sách và vai trò của TFP trong bối cảnh mở
rộng công nghiệp và nhu cầu năng lượng tăng cao. Từ 2020-2024, mức tăng GHG giảm xuống còn
4,34%/năm, trong khi TFP tăng 2,15%/năm và GDP đạt 5,79%/năm. Sự cải thiện này gắn liền với việc triển khai
đồng loạt các chính sách mới như: Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn
2050; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020; Nghị định về giảm nhẹ phát
thải GHG và bảo vệ tầng ô-dôn, cùng Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan.

Thống kê mô tả dữ liệu

Bảng 2 trình bày kết quả thống kê mô tả các biến được sử dụng trong mô hình nghiên cứu. Kết quả cho thấy,
lượng phát thải GHG trung bình đạt khoảng 298,48 triệu tấn CO₂ tương đương, với độ lệch chuẩn khá lớn
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(134,52 triệu tấn CO2 tương đương), phản ánh xu hướng gia tăng mạnh mẽ theo thời gian cùng với quá trình

công nghiệp hóa. GDP trung bình đạt 194.782,8 triệu USD (theo giá cố định 2015), dao động từ 66.835,36 triệu
USD đến 405.742,9 triệu USD, thể hiện mức tăng trưởng đáng kể của nền kinh tế trong gần 3 thập kỷ qua. TFP
có giá trị trung bình khoảng 30,11 và dao động trong khoảng 26,38-33,61, cho thấy TFP tăng chậm, phản ánh
mức cải thiện công nghệ và hiệu quả sản xuất còn hạn chế. D_Policy là biến giả phản ánh việc thực hiện chiến
lược tăng trưởng xanh (áp dụng từ năm 2012 trở đi), với giá trị trung bình 0,43, cho thấy gần một nửa số quan
sát thuộc giai đoạn sau khi chiến lược được áp dụng. Điều này giúp đánh giá rõ hơn tác động của chiến lược
tăng trưởng xanh đối với phát thải GHG trong mô hình ARDL.

Bảng 2: Thống kê mô tả dữ liệu sử dụng để ước lượng mô hình ARDL

Biến Đơn vị tính
Giá trị

trung bình
Độ lệch
chuẩn

Giá trị
bé nhất

Giá trị
lớn nhất

GHG Triệu tấn CO2 298,48 134,52 123,80 584,26

GDP Triệu USD 194.782,80 101.371,90 66.835,36 405.742,90

TFP Đơn vị 30,11 1,72 26,38 33,61

D_Policy 1 áp dụng; 0 là khác 0,43 0,50 0,00 1,00

Chú thích: GDP tính theo giá năm 2015, GHG tính theo CO2 tương đương.

Nguồn: WDI (2025) và VGP (2012)

Kết quả ước lượng mô hình ARDL

Kết quả kiểm định tính dừng ADF cho thấy các chuỗi dữ liệu lnGHG, lnGDP và lnTFP không dừng, nhưng dừng
sau khi sai phân bậc 1, tức là đều là chuỗi I(1). Do đó, việc sử dụng mô hình ARDL là phù hợp vì mô hình này
cho phép kết hợp các biến I(0) và I(1). Kết quả lựa chọn độ trễ bằng tiêu chí AIC và HQIC cho thấy mô hình tối
ưu là ARDL(2,0,0,0), tức là biến phụ thuộc lnGHG có 2 trễ, trong khi các biến giải thích không có trễ. Kết quả
kiểm định đồng liên kết theo Pesaran và cộng sự (2001) cho kết quả F = 6,739 và t = -5,166, đều vượt ngưỡng
tới hạn I(1) ở mức ý nghĩa 5% (F = 5,267; t = -3,914), cho thấy tồn tại mối quan hệ dài hạn giữa phát thải GHG,
GDP, TFP và chiến lược tăng trưởng xanh (D_Policy). Các kiểm định chẩn đoán cho mô hình ARDL-ECM cho
thấy không tồn tại hiện tượng tự tương quan phần dư (BG test, p > 0,10), sai dạng mô hình (RESET test, p =
0,12) và phương sai sai số đồng nhất (White test, p = 0,21). Mặc dù kiểm định Breusch-Pagan cho thấy có dấu
hiệu phương sai thay đổi nhẹ (p = 0,039), nhưng mức độ không nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến ý nghĩa
thống kê của mô hình. Nhìn chung, mô hình ARDL(2,0,0,0)-ECM đạt độ phù hợp tương đối cao (R² = 0,587;
Root MSE = 0,027), thể hiện khả năng giải thích tốt và tính ổn định khi phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng
kinh tế, TFP, chiến lược tăng trưởng xanh và phát thải GHG trong bối cảnh Việt Nam.

Bảng 3: Kết quả ước lượng mô hình ARDL-ECM

Biến Hệ số ước lượng Sai số chuẩn Giá trị t Giá trị p

ECT(-1) - 0,796 0,154 - 5,170 0,000

Dài hạn (Long run)

lnGDP 0,929 0,030 30,550 0,000

lnTFP 0,173 0,139 1,250 0,226

D_Policy - 0,103 0,031 -3,340 0,003

Ngắn hạn (Short run)

ΔlnGHG₋₁ 0,347 0,153 2,280 0,034
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Hệ số chặn - 4,426 0,886 - 4,990 0,000

Thông số mô hình

Log likelihood 60,167 - - -

Root MSE 0,027 - - -

R2 0,587 - - -

Nguồn: Tính toán của tác giả

Bảng 3 trình bày kết quả ước lượng của mô hình ARDL(2,0,0,0)-ECM. Kết quả cho thấy tồn tại mối quan hệ dài
hạn giữa phát thải GHG, GDP, TFP và chính sách tăng trưởng xanh (D_Policy). Mô hình đạt độ phù hợp tương
đối cao (R² = 0,587; Root MSE = 0,027), chứng tỏ mô hình ARDL(2,0,0,0)-ECM ổn định và có khả năng phản
ánh tốt mối quan hệ động giữa GHG, GDP và TFP trong bối cảnh Việt Nam thực hiện các chiến lược và chính
sách tăng trưởng xanh.

Hệ số điều chỉnh sai lệch có giá trị âm và có ý nghĩa thống kê (ECT = - 0,796, p < 0,01), chứng tỏ hệ thống có
xu hướng trở về trạng thái cân bằng dài hạn sau khi chịu tác động ngắn hạn, với tốc độ điều chỉnh khoảng
79,6% mỗi năm. Điều này hàm ý rằng các biến trong mô hình có mối quan hệ đồng liên kết ổn định trong dài
hạn. Trong dài hạn, GDP có tác động dương và mạnh nhất đến phát thải khí nhà kính, với hệ số 0,929 (p <
0,01), nghĩa là khi GDP tăng 1%, lượng phát thải GHG tăng trung bình khoảng 0,93%, phản ánh quá trình tăng
trưởng kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều vào các hoạt động tiêu thụ năng lượng hóa thạch. TFP có hệ số dương
(0,173) nhưng chưa có ý nghĩa thống kê (p = 0,226), cho thấy đóng góp của TFP vào giảm phát thải còn hạn
chế, phản ánh thực tế rằng hiệu quả công nghệ và đổi mới sáng tạo xanh chưa đủ mạnh để tách rời tăng
trưởng và phát thải.

Ngược lại, hệ số ước lượng của biến D_Policy = - 0,103 và có ý nghĩa thống kê (p < 0,01), cho thấy các biện
pháp và chiến lược tăng trưởng xanh được thực hiện từ năm 2012 đã góp phần làm giảm phát thải GHG trung
bình khoảng 10% trong dài hạn so với giai đoạn trước năm 2012. Kết quả này phù hợp với thực tế khi Việt Nam
ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và triển khai hàng loạt chương trình tiết kiệm năng lượng,
phát triển năng lượng tái tạo và giảm phát thải GHG. Trong ngắn hạn, biến trễ của phát thải GHG (ΔlnGHGₜ₋₁)
có ảnh hưởng dương (0,347, p < 0,05), phản ánh tính quán tính của quá trình phát thải GHG. Điều này có nghĩa
là mức phát thải hiện tại vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ mức phát thải của năm trước.

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

Kết quả ước lượng mô hình ARDL-ECM khẳng định tồn tại mối quan hệ dài hạn giữa phát thải GHG, tăng
trưởng kinh tế, TFP và chính sách tăng trưởng xanh tại Việt Nam. Trong đó, tăng trưởng GDP là yếu tố chủ yếu
làm gia tăng phát thải do nền kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều vào năng lượng hóa thạch. Ngược lại, chính sách
tăng trưởng xanh được triển khai từ năm 2012 đã giúp giảm phát thải khoảng 10% trong dài hạn, thể hiện tính
hiệu quả của chiến lược này trong kiểm soát phát thải. Tuy nhiên, đóng góp của TFP còn hạn chế, phản ánh
khả năng đổi mới công nghệ và ứng dụng giải pháp sản xuất xanh chưa rõ nét.

Để đạt được mục tiêu kép vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, vừa hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050,
Việt Nam cần tăng cường vai trò của TFP thông qua thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư vào công nghệ sạch,
nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển các ngành kinh tế xanh, hướng tới mô hình tăng trưởng ít
carbon và bền vững hơn.

(*) Nghiên cứu này là một hợp phần trong đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện

từ năm 2024, mã số: DHH2024-06-150.
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